Bài 31 – ĐỘNG HỌC CỦA CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Phát biểu được định nghĩa của chuyển động tròn đều
- Viết được công thức tính tốc độ dài và chỉ được hướng của vectơ vận tốc của chuyển động tròn đều.
- Viết được công thức và nêu được đơn vị đo tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều.
- Viết được công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự học và nghiên cứu tài liệu.
- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin.
- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.
- Năng lực hoạt động nhóm.
b. Năng lực đặc thù môn học
- Nêu được một số ví dụ về chuyển động tròn đều
- Giải được các bài tập đơn giản xung quanh công thức tính vận tốc dài, tốc độ góc của chuyển động tròn đều
3. Phẩm chất
- Có thái độ hứng thú trong học tập.
- Có ý thức tìm hiểu và liên hệ các hiện tượng thực tế liên quan.
     - Có tác phong làm việc của nhà khoa học.	
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên:
· SGK, SGV, Giáo án.
· Các video, hình ảnh sử dụng trong bài học.
· Các ví dụ lấy ngoài.
· Máy chiếu (nếu có).
	Phiếu học tập số 1
Câu 1: Viết công thức tính tốc độ dài của chuyển động tròn đều? Tốc độ dài của chuyển động tròn đều có đặc điểm gì?
Câu 2: Một chiếc xe đạp chuyển động đều trên một đường tròn bán kính 100m. Xe chạy một vòng hết 2 phút. Tính tốc độ dài của xe.

Câu 3: Trong chuyển động tròn đều, nếu coi Δs như một đoạn thẳng thì ta thấy, tại mỗi thời điểm khác nhau, Δs lại có phương chiều khác nhau, cho nên vừa để chỉ quãng đường đi được vừa để chỉ hướng của chuyển động, người ta đưa ra đại lượng , gọi là vectơ độ dời. 
a. Viết biểu thức vec tơ vận tốc trong chuyển động tròn đều?
b. So sánh hướng của vec tơ vận tốc trong chuyển động thẳng đều và chuyển động tròn đều?
[image: H:\GIAO AN MOI\tải xuống.png]Câu 4: Từ hình vẽ bên, biểu diễn 3 vec tơ vận tốc tại 3 vị trí khác nhau trên quĩ đạo



2. Đối với học sinh: SGK, vở ghi, giấy nháp, bút, thước kẻ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo cho HS sự hào hứng trong việc tìm hiểu nội dung bài học.
b. Nội dung: 
- GV cho HS quan sát hình ảnh xe mô tô đua vào khúc cua và yêu cầu HS quan sát, trả lời câu hỏi của GV.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi mở đầu bài học.
c. Sản phẩm học tập: Bước đầu HS đưa ra được nhận xét về quá trình thực hiện của hoạt động. 
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS quan sát hình ảnh xe mô tô đua vào khúc cua và yêu cầu HS quan sát và chỉ ra các chuyển động tròn trong hình. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh để trả lời cho câu hỏi mà GV đưa ra.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 bạn ngẫu nhiên đứng dậy trình bày suy nghĩ của mình.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tiếp nhận và nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn dắt HS vào bài.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG TRÒN.
a. Mục tiêu: HS nhận biết và hiểu được mối liên hệ giữa độ dài cung và góc chắn tâm, bán kính
[bookmark: _GoBack]b. Nội dung: 
- GV cho HS đọc phần đọc hiểu trong mục I,  y.c HS trả lời các câu hỏi 1,2,3 trang 120 SGK.
-  HS thực hiện yêu cầu của giáo viên
c. Sản phẩm học tập: 
- HS nêu được mối liên hệ giữa độ dài cung và góc chắn tâm, bán kính . 
d. Tổ chức hoạt động:
- Hoạt động cá nhân, đọc mục I và trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK trang 125 trong 5p
- GV gọi HS bất kỳ trả lời
SP hoạt động 
L‎T: 
Mối quan hệ giữa độ dài cung với góc chắn tâm và bán kính đường tròn: θ = s .r
Trong đó:
+ θ: góc chắn tâm (rad)
+ s: độ dài cung (m)
+ r: bán kính đường tròn (m).
C 1.
Ta có θθ = 1 rad
⇒θ = sr = 1 ⇒ s = r ⇒ θ= sr=1⇒ s=r
Vậy góc chắn tâm bằng 1 radian thì độ dài cung bằng bán kính đường tròn.
C2.
Ta có θ  = 1 rad
⇒θ = sr= 1⇒ s = r= 2(m)⇒ θ= sr = 1⇒ s = r = 2(m)
C 3.
a) Ta có 1 vòng tròn tương ứng là 2π rad
=> 1 giờ vật quay được  góc của đồng hồ
=> Độ dịch chuyển góc của kim giờ trong 1 giờ đồng hồ là  2π/12 = π/6.2π/12 = π/6
Đổi  π/6 = (π/6.180/π)  = 300
b)
Từ 12 h đến 15 h 30 min, độ dịch chuyển thời gian là 3 h 30 min = 3,5 giờ
Ta có 1 giờ vật quay được góc của đồng hồ
=> 3,5 h vật quay được 3,5.1/12 = 7/24 
=> Độ dịch chuyển góc của kim giờ trong 3,5 h đồng hồ là  2π. 7/24 = 7π/12 = 1050

 Các HS khác nhận xét
- GV chốt kiến thức về mối liện hệ giữa độ dài cung và góc chắn tâm, bán kính 
Hoạt động 2. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU, TỐC ĐỘ, TỐC ĐỘ GÓC
a. Mục tiêu hoạt động: 
	Tìm hiểu các khái niệm về chuyển động tròn, chuyển động tròn đều. Viết được công thức tính tốc độ dài , tốc độ góc và chỉ được hướng của vectơ vận tốc của chuyển động tròn đều. Viết được công thức và nêu được đơn vị đo tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều, công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc.
b. Nội dung hoạt động
- GV cho HS đọc SGK, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi gợi ‎ trong SGK.
c. Sản phẩm hoạt động: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và ghi chép của học sinh về: Định nghĩa chuyển động tròn, chuyển động tròn đều, công thức và đơn vị đo tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều, công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc. Vận tốc trong chuyển động tròn
d. Tổ chức hoạt động:

	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- GV yêu cầu HS đọc mục 1, SGK VL10 trang 121  và trả lời các câu hỏi trong SGK
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm 
- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết. Lựa chọn hai nhóm: chính xác nhất, sai sót nhiều nhất, để trình bày trước lớp.
- HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện
- GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Nhấn mạnh hai đặc điểm quan trọng của chuyển động tròn đều là quĩ đạo tròn và tốc độ trung bình trên mọi cung tròn như nhau

	Bước 2
	- GV đặt vấn đề chuyển giao nhiệm vụ: Trong chuyển động thẳng đều, người ta dùng khái niệm tốc độ để chỉ mức độ nhanh chậm của chuyển động và ta đã có công thức v = s/t. Trong công thức đó thì s là một đoạn thẳng và vectơ vận tốc có phương chiều không thay đổi. Trong chuyển động tròn đều thì quãng đường vật đi được lại là đường tròn, do đó vận tốc không những là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh chậm của chuyển động mà còn thể hiện sự thay đổi về phương chiều của chuyển động, vì thế người ta đưa ra khái niệm vận tốc dài
- GV: Ta có thể áp dụng công thức chuyển động thẳng đều v = s/t cho chuyển động tròn đều được không? Muốn áp dụng phải làm như thế nào?
- HS: phải chọn khoảng thời gian ngắn đến mức đoạn đường đi trong thời gian đó có thể coi như đoạn thẳng
- Yêu cầu HS đọc mục II.2 và III trang 121 SGK VL10 và hoàn thành phiếu học tập số 1
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
- Báo cáo kết quả và thảo luận
+ Đại diện 1 nhóm trình bày.
+ Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.
-GV: Nếu vận tốc dài cho ta biết quãng đường vật đi được trong một đơn vị thời gian thì tốc độ góc cho ta biết điều gì? Có thể tính bằng công thức nào?
- HS cần thấy được sự tương tự giữa hai cách xây dựng biểu thức của vận tốc dài và biểu thức của vận tốc góc để đưa ra biểu thức cuối cùng


- GV yêu cầu HS phát biểu định nghĩa tốc độ góc và đơn vị của tốc độ góc
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Trong chuyển động tròn đều có sử dụng hai loại vận tốc là  tốc độ  dài và tốc độ góc. Vậy hai đại lượng này có quan hệ gì với nhau không? GV yêu cầu HS thảo luận xây dựng mối quan hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc?
- HS thảo luận và rút ra công thức:  v=ω.r
- GV yêu cầu HS nhận xét về chuyển động của hai chất điểm có cùng tốc độ góc nhưng có bán kính quỹ đạo khác nhau? Nêu ví dụ trong cuộc sống.
- HS: Chất điểm có bán kính càng lớn chuyển động càng nhanh.
- GV nhận xét và nhấn mạnh kiến thức chính:
 Vec tơ vận tốc trong chuyển động tròn đều luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quĩ đạo

	
	



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS tổng kết lại kiến thức thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm giúp.
b. Nội dung: HS lần lượt suy nghĩ trả lời những câu hỏi trắc nghiệm mà GV trình chiếu trên bảng.
c. Sản phẩm học tập: HS nắm vững kiến thức và tìm được các đáp án đúng
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Hai điểm A, B nằm trên cùng bán kính của một vô lăng đang quay đều cách nhau 20cm. Điểm A ở phía ngoài có vận tốc vA = 0,6m/s, còn điểm B có vận tốc vB = 0,2m/s. Tính vận tốc góc của vô lăng và khoảng cách từ điểm B đến trục quay. 
A. 2 (rad/s); 0,1m		B. 1 (rad/s); 0,2m		C. 3 (rad/s); 0,2m		D. 0,2 (rad/s); 3m
Câu 2. Cho một đồng hồ treo tường có kim phút dài 15 cm và kim giờ dài 10 cm. Tính tốc độ dài của hai đầu kim phút và kim giờ ?
A. 0,1454.10-3m/s		B. 0,1454.10-4m/s		C. 0,5414.10-4m/s		D. 0,1541.10-3m/s
Câu 3. Cho một đồng hồ treo tường có kim phút dài 15 cm và kim giờ dài 10 cm. Hai kim trùng nhau tại điểm 0h. Sau bao lâu nữa hai kim trùng nhau ?
A. 4h 5 phút 26s		B. 2h 5 phút 26s		C. 2h 3 phút 27s		D. 1h 5 phút 27s
Câu 4. Một vật điểm chuyển động trên đường tròn bán kính 10cm với tần số không đổi 10 vòng/s. Tính chu kì, tần số góc, tốc độ dài.
A. 0,2s, 20 vòng/s; 5,283 m/s				B. 0,3s, 30 vòng/s; 4,283 m/s		
C. 0,1s, 10 vòng/s; 6,283 m/s				D. 0,4s, 40 vòng/s; 3,283 m/s

Câu 5. Một xe tải đang chuyển động thẳng đều có , bánh xe có đường kính 80cm. Tính chu kì, tần số, tốc độ góc của đầu van xe.
A. 0,2513s, 3,98 vòng/s; 25 rad/s				B. 1,2513s, 1,98 vòng/s; 15 rad/s		
C. 3,2513s, 1,18 vòng/s; 15 rad/s				D. 2,2513s, 1,18 vòng/s; 10 rad/s
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát câu hỏi mà GV trình chiếu, vận dụng kiến thức đã học để tìm đáp án đúng.
Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập ngay tại lớp:
Câu 1. Hai điểm A, B nằm trên cùng bán kính của một vô lăng đang quay đều cách nhau 20cm. Điểm A ở phía ngoài có vận tốc vA = 0,6m/s, còn điểm B có vận tốc vB = 0,2m/s. Tính vận tốc góc của vô lăng và khoảng cách từ điểm B đến trục quay. 
A. 2 (rad/s); 0,1m		B. 1 (rad/s); 0,2m		C. 3 (rad/s); 0,2m		D. 0,2 (rad/s); 3m
Câu 1. Chọn đáp án A
  Lời giải:

+ Theo bài ra ta có 

+ Theo bài ra ta có: 

	

+ Lập tỉ số 

+ Thay vào (2)
· Chọn đáp án A
Câu 2. Cho một đồng hồ treo tường có kim phút dài 15 cm và kim giờ dài 10 cm. Tính tốc độ dài của hai đầu kim phút và kim giờ ?
A. 0,1454.10-3m/s		B. 0,1454.10-4m/s		C. 0,5414.10-4m/s		D. 0,1541.10-3m/s
Câu 2. Chọn đáp án B
  Lời giải:

+ Vận tốc dài của mỗi điểm nằm trên đầu mút kim phút 

+ Mà 

+ Vận tốc dài của mỗi điểm nằm trên đầu mút kim giờ 

+ Mà 
· Chọn đáp án B
Câu 3. Cho một đồng hồ treo tường có kim phút dài 15 cm và kim giờ dài 10 cm. Hai kim trùng nhau tại điểm 0h. Sau bao lâu nữa hai kim trùng nhau ?
A. 4h 5 phút 26s		B. 2h 5 phút 26s		C. 2h 3 phút 27s		D. 1h 5 phút 27s
Câu 3. Chọn đáp án D
  Lời giải:
+ Gọi t là thời gian hai kim gặp nhau

+ Kim phút quay được một góc 

+ Kim giờ quay được một góc 


+ Vì kim phút hơn kim giờ một góc là nên ta có: 1h5 phút 27 giây
· Chọn đáp án D
Câu 4. Một vật điểm chuyển động trên đường tròn bán kính 10cm với tần số không đổi 10 vòng/s. Tính chu kì, tần số góc, tốc độ dài.
A. 0,2s, 20 vòng/s; 5,283 m/s				B. 0,3s, 30 vòng/s; 4,283 m/s		
C. 0,1s, 10 vòng/s; 6,283 m/s				D. 0,4s, 40 vòng/s; 3,283 m/s
Câu 4. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Theo bài ra ta có f = 10 vòng/s  ( Hz)



+ Áp dụng công thức :  = 2f = 20 rad/s  

+ Chu kỳ T =  = 0,1s

+ Vận tốc dài: v = r. = 6,283 m/s
· Chọn đáp án C

Câu 5. Một xe tải đang chuyển động thẳng đều có , bánh xe có đường kính 80cm. Tính chu kì, tần số, tốc độ góc của đầu van xe.
A. 0,2513s, 3,98 vòng/s; 25 rad/s				B. 1,2513s, 1,98 vòng/s; 15 rad/s		
C. 3,2513s, 1,18 vòng/s; 15 rad/s				D. 2,2513s, 1,18 vòng/s; 10 rad/s
Câu 5. Chọn đáp án A
  Lời giải:

+ Vận tốc xe tải bằng tốc độ dài của đầu van: 

+ Tốc độ góc: 

+ ( vòng/s = Hz )
· Chọn đáp án A
Bước 4: GV đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- Phần lớn HS đã chọn được đáp án đúng hay chưa.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về  chuyển động tròn  để lấy được những ví dụ trong đời sống cũng như áp dụng vào làm bài tập.
b. Nội dung: 
- GV đưa ra câu hỏi
- GV yêu cầu HS trả lời 1 câu trước lớp
- GV giao phần câu hỏi còn lại làm nhiệm vụ về nhà cho HS
c. Sản phẩm học tập: HS nắm vững và vận dụng kiến thức về làm bài tập.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1:  Giao nhiệm vụ: y.c HS lấy các ví dj về cuyển động tròn
Bước 2: HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và trả lời.
Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động 
- HS trả lời nhanh VD trước lớp.
Bước 4: GV tổng quan lại bài học, nhận xét, kết thúc bài học.
*Hướng dẫn về nhà
· Xem lại kiến thức đã học ở bài 8
· Hoàn thành nhiệm vụ GV giao ở hoạt động vận dụng
· Xem trước nội dung bài 33: Biến dạng của vật rắn.
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Bài 31 – Đ?NG H?C C?A CHUY?N Đ?NG TRÒN Đ?U 

 

I. M?C TIÊU 

1. Ki?n th?c 

- Phát bi?u đư?c đ?nh nghia c?a chuy?n đ?ng tròn đ?u 

- Vi?t đư?c công th?c tính t?c đ? dài và ch? đư?c hư?ng c?a vectơ v?n t?c c?a chuy?n đ?ng tròn đ?u. 

- Vi?t đư?c công th?c và nêu đư?c đơn v? đo t?c đ? góc, chu kì, t?n s? c?a chuy?n đ?ng tròn đ?u. 

- Vi?t đư?c công th?c liên h? gi?a t?c đ? dài và t?c đ? góc. 

2. Năng l?c 

a. Năng l?c chung 

- Năng l?c t? h?c và nghiên c?u tài li?u. 

- Năng l?c trình bày và trao đ?i thông tin. 

- Năng l?c nêu và gi?i quy?t v?n đ?. 

- Năng l?c ho?t đ?ng nhóm. 

b. Năng l?c đ?c thù môn h?c 

- Nêu đư?c m?t s? ví d? v? chuy?n đ?ng tròn đ?u 

- Gi?i đư?c các bài t?p đơn gi?n xung quanh công th?c tính v?n t?c dài, t?c đ? góc c?a chuy?n đ?ng tròn 

đ?u 

3. Ph?m ch?t 

- Có thái đ? h?ng thú trong h?c t?p. 

- Có ý th?c tìm hi?u và liên h? các hi?n tư?ng th?c t? liên quan. 

     - Có tác phong làm vi?c c?a nhà khoa h?c.  

II. THI?T B? D?Y H?C VÀ H?C LI?U 

1. Đ?i v?i giáo viên: 

? SGK, SGV, Giáo án. 

? Các video, hình ?nh s? d?ng trong bài h?c. 

? Các ví d? l?y ngoài. 

? Máy chi?u (n?u có). 

